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STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH 

1 1054042101 Dương Thị Ngọc Hân KT10DB1 080392 
2 1054042209 Nguyễn Nữ Phương Linh KT10DB1 310792 
3 1054042213 Phạm Thị Phương Linh KT10DB1 020892 
4 1054062163 Nguyễn Thị Thảo My KT10DB1 041192 
5 1054040398 Nguyễn Thị Thu KT10DB1 270492 
6 1054040430 Nguyễn Lê Mai Thy KT10DB1 290292 
7 1054042432 Huỳnh Thủy Tiên KT10DB1 060992 
8 1054042496 Nguyễn Hữu Minh Tuấn KT10DB1 110992 
9 1054010094 Nguyễn Ngọc Thùy Dương QT10DB1 171191 

10 1054010221 Mai Phương Diễm Khanh QT10DB1 170592 
11 1054012343 Phạm Hồng Ngọc QT10DB1 010192 
12 1054010369 Nguyễn Chư Minh Nhật QT10DB1 210992 
13 1054012391 Quách Ngọc Kiều Nhung QT10DB1 020992 
14 1054012703 Nguyễn Xuân Tươi QT10DB1 190292 
15 1054010604 Nguyễn Thị Xuân Trang QT10DB1 250792 
16 1054012717 Ngô Thị Cẩm Vân QT10DB1 190892 
17 1054012051 Nguyễn Thành Công QT10DB2 160292 
18 1054010083 Vũ Tường Duy QT10DB2 270292 
19 1054012211 Nguyễn Thị Lan Hương QT10DB2 010492 
20 1054010199 Trần Thị Thu Huyền QT10DB2 130490 
21 1054062115 Nguyễn Kim Khánh QT10DB2 021292 
22 1054012373 Lê Thị Ngọc Nhi QT10DB2 010193 
23 1054010417 Tiểu Mỹ Phụng QT10DB2 210692 
24 1054012449 Nguyễn Phú Quý QT10DB2 131192 
25 1054010450 Đặng Kha Trúc Quỳnh QT10DB2 271092 
26 1054010475 Đỗ Minh Tâm QT10DB2 220292 
27 1054032130 Nguyễn Võ Trang Đài TN10DB1 121092 
28 1054032091 Lương Nguyễn Ngọc Diệp TN10DB1 100592 
29 1054032095 Đặng Ngọc Dung TN10DB1 060892 
30 1054032183 Đỗ Thị Minh Hạnh TN10DB1 060591 
31 1054032209 Nguyễn Đông Kim Hậu TN10DB1 131192 
32 1054032220 Bùi Quốc Hiếu TN10DB1 010992 
33 1054030285 Hà Trúc Khanh TN10DB1 190892 
34 1054030469 Huỳnh Thanh Nguyên TN10DB1 080292 
35 1054042278 Tô Vĩnh Nguyên TN10DB1 040592 
36 1054042287 Trần Trọng Nhân TN10DB1 100492 
37 1054030659 Phạm Thị Vi Thảo TN10DB1 271292 
38 1054032780 Nguyễn Chúc Thanh Trà TN10DB1 251292 
39 1054032779 Võ Thị Quỳnh Trang TN10DB1 110792 
40 1054032915 Mai Hoàng Yến TN10DB1 170892 
41 1054032142 Nguyễn Tùng Đức TN10DB2 260292 
42 1054012762 Nguyễn Phúc Bảo Châu TN10DB2 020292 
43 1054032161 Nguyễn Hoàng Hà TN10DB2 140292 
44 1054030184 Nguyễn Ngọc Hạnh TN10DB2 191292 



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH 
45 1054032228 Võ Kiều Hoa TN10DB2 020892 
46 1054032334 Nguyễn Thị Phương Linh TN10DB2 131291 
47 1054030434 Trần Phạm Thanh Ngân TN10DB2 300992 
48 1054062190 Lê Ngọc TN10DB2 130192 
49 1054032471 Nguyễn Phan Thảo Nguyên TN10DB2 241092 
50 1054030508 Nguyễn Lê Quỳnh Như TN10DB2 100392 
51 1054030576 Mai Mỹ Quỳnh TN10DB2 121192 
52 1054032663 Trần Ngọc Phương Thảo TN10DB2 150791 
53 1054030744 Ng Ting Ting TN10DB2 270892 
54 1054030790 Võ Thị Bích Trâm TN10DB2 161192 
55 1054032759 Lê Thị Thanh Trang TN10DB2 050992 
56 1054030823 Lê Thị Thanh Trúc TN10DB2 260692 
57 1054042516 Nguyễn Thị Thanh Vân TN10DB2 101192 
58 1054022012 Vương Ngọc Lý Bình TN10DB3 050589 
59 1054032129 Nguyễn Thị Thùy Dương TN10DB3 050391 
60 1054022067 Tôn Kim Hoàng TN10DB3 161192 
61 1054032338 Võ Mai Thế Linh TN10DB3 041092 
62 1054062197 Phạm Thị Thanh Nguyên TN10DB3 010191 
63 1054010378 Phan Yến Nhi TN10DB3 261292 
64 1054032502 Nguyễn Thị Trang Nhung TN10DB3 261192 
65 1054032740 Nguyễn Hà Thủy Tiên TN10DB3 130992 
66 1054030755 Hoàng Trần Minh Trang TN10DB3 231292 
67 1054032885 Tào Quốc Việt TN10DB3 021191 
68 1054032904 Nguyễn Kiều Mỹ Vy TN10DB3 290192 

 
 
 
 


